.                                                                        ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

	1. Tên học phần
	TIẾNG NHẬT 2

	2. Mã học phần : 
	  8200029
	   3. Khối lượng : 03 tín chỉ
	4. Trình độ : Đại học

	5. Phân bố thời gian (tiết)
	Lý thuyết 
	42
	

	
	Bài tập  
	0
	

	
	Tiểu luận, kiểm tra
	3
	

	
	Tự học 
	
	

	
	Tổng 
	45
	

	
6. Học phần tiên quyết 

	Học phần tiên quyết: Tiếng Nhật 1

	
	

	7. Mục tiêu học phần 
	Học phần trang bị cho sinh viên:
- Kiến thức: Nội dung học phần này bao gồm 7 bài từ bài 7 đến bài 13 sách Giáo trình Mina No Nihongo Shokyu I, NXB 3A Corporation, ấn hành năm 2012, 05 bài chữ Hán từ bài 6 đến bài 11 trong giáo trình  Mina no nihongo shokyu I Kanji. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức từ vựng ngữ pháp liên quan đến cuộc sống hằng ngày và cách viết, cách đọc chữ Hán trình độ sơ cấp. Đồng thời, học phần cũng cung cấp các kiến thức về văn hóa Nhật Bản cho sinh viên. 
- Kỹ năng: Sử dụng thuần thục các từ ngữ, mẫu câu và cấu trúc ngữ pháp để thực hiện các cuộc hội thoại cơ bản trong cuộc sống hàng ngày theo các chủ đề của giáo trình . Đọc hiểu và viết được các đoạn văn ngắn đơn giản miêu tả về đồ vật, con người. Đọc và viết chữ Hán ở cấp độ đơn giản.
- Thái độ, chuyên cần: Xây dựng cho sinh viên thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần và thói quen dùng Tiếng Nhật  trong giao tiếp hàng ngày. 

	
8. Chuẩn đầu ra học phần
	Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể:
	Đáp ứng CĐRSV 

	
	8.1. Thành thạo phát âm tiếng Nhật, nắm được khoảng gần 300 từ vựng cơ bản, thành thục cách viết, cách đọc của 51 chữ Hán thông dụng liên quan đến cuộc sống hàng ngày.
	SO1,2

	
	8.2. Thực hiện các cuộc hội thoại về các chủ đề thiết yếu hàng ngày (như : giới thiệu gia đình, cách xưng hô trong gia đình, hỏi và trả lời ý kiến, cảm tưởng về một việc trong quá khứ,  biết hỏi lý do và giải thích lý do, biết gửi bưu kiện, mua sắm, nói về sở hữu, so sánh giữa hai vật, so sánh hơn nhất…).
	SO1,2

	
	8.3. Đọc hiểu được những đoạn văn đơn giản liên quan đến cuộc sống thường ngày.
	SO1,2

	
	8.4. Viết một văn bản miêu tả đơn giản về tính chất, hình dáng, phẩm chất, tính cách…của người hoặc vật. 
	SO1,2

	9. Giáo trình chính 
	Nihongo Kana nyumon, NXB The Japan Foudation Japanese Language Institute
Mina No Nihongo Shokyu I, NXB 3A Corporation, Japan 2012
Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji, NXB 3A Corporation, Japan 1999

	10. Tài liệu tham khảo
	Shin Nihongo no Kiso, NXB 3A Corporation, Japan 1996


	
	Từ điển Nhật - Việt, NXB Giáo Dục, Trịnh Thúy Hường-Nguyễn Thu Hương dịch.
Tài liệu khác.

	
11. Nội dung chi tiết học phần

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nhiệm vụ của sinh viên
	Đáp ứng CĐR
HP

	
	Giờ lên lớp
	TH, TN
	TH,TNC
	
	

	
	LT
	BT, TL
	KT
	
	
	
	

	 Vấn đề 1: Phương tiện, phương pháp thực hiện hành động. Cách nói cho và nhận trong tiếng Nhật. -Bài 7
A.Các kiến thức ngôn ngữ
* Từ vựng: từ vựng bài 7
* Ngữ pháp:
1. Mẫu câu làm gì bằng phương tiện, công cụ gì. 
2. Mẫu câu hỏi từ, cụm từ nào đó nói như thế nào trong tiếng nước khác.
3. Cách dùng từ “ageru”
4. Cách dùng từ “morau”
B.Các Kỹ năng
* Nghe: Luyện nghe hiểu các nội dung của bài.
* Nói: Luyện nói về phương thức của hành động. Sử dụng thành thạo hai từ cho và nhận, diễn đạt cho đối phương hiểu cho và nhận từ ai đó cái gì.
* Đọc: Đọc hiểu nội dung bài học
* Viết: Viết câu sử dụng cấu trúc và từ mới đã học.
	3
	0
	0
	0
	
	- Chuẩn bị giáo trình Mina No Nihongo Shokyu I, học trước từ mới bài 7. Ôn luyện bài cũ ở nhà.
	8.1
8.2
8.3
8.4


	Vấn đề 2: Cách nói chưa và đã làm gì trong tiếng Nhật. Cách nói tiếp khách khi có khách đến nhà chơi. -Bài 7
A.Các kiến thức ngôn ngữ
*Chữ Hán: 10 chữ Hán theo giáo trình Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji.(Bài 6A-B)
* Ngữ pháp:
1. Cấu trúc “Mada”
2. Cấu trúc “mo”
B.Các Kỹ năng
* Nghe: luyện nghe nội dung liên quan đến bài học
* Nói: luyện nói đã và chưa làm gì. Luyện hội thoại tình huống khi có ai đó đến nhà chơi.
* Đọc: Đọc hiểu nội dung bài học
* Viết: Viết câu sử dụng cấu trúc ngữ pháp đã học. Hiểu quy tắc viết chữ Hán và biết trình tự, cách viết của 10 chữ Hán bài 6. 
	3
	0
	0
	0
	
	- Chuẩn bị giáo trình chữ Hán Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji, NXB 3A Corporation, Japan 1999.
- Chuẩn bị giáo trình Mina No Nihongo Shokyu I. Ôn luyện bài cũ ở nhà. 
	  8.1
8.2
8.3
8.4


	Vấn đề 3:  Sử dụng tính từ miêu tả sự vật, con người- Bài 8
A.Các kiến thức ngôn ngữ
* Từ vựng: Từ vựng bài 8
* Chữ Hán: 7 chữ Hán theo giáo trình Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji.(Bài 7A)
* Ngữ pháp: 
1. Sử dụng tính từ đuôi i
2. Sử dụng tính từ đuôi na

B.Các kỹ năng
* Nghe: Luyện nghe hiểu các nội dung của bài.
* Nói: Luyện nói về phương thức của hành động.  
* Đọc: Đọc hiểu nội dung bài học
* Viết: Viết câu sử dụng từ vựng ngữ pháp có liên quan đến bài học. Viết chữ Hán của bài 7A
	3
	0
	0
	0
	
	- Chuẩn bị giáo trình chữ Hán Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji, NXB 3A Corporation, Japan 1999.
- Chuẩn bị giáo trình Mina No Nihongo Shokyu I. Ôn luyện bài cũ ở nhà. 



	8.1
8.2
8.3
8.4

	Vấn đề 4: Hỏi về ấn tượng, ý kiến, cảm tưởng của người nghe về việc đã trải nghiệm.  Cách nói xin phép khi ra về.-Bài 8 
A.Các kiến thức ngôn ngữ
*Chữ Hán: 6 chữ Hán theo giáo trình Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji.(Bài 7B)
* Ngữ pháp: 
1. Câu hỏi “dou” và “donna”
2. Cách dùng soshite, totemo

B.Các Kỹ năng
* Nghe: Luyện nghe hiểu các nội dung của bài.
* Nói: Hỏi người nghe về ý kiến, suy nghĩ, cảm tưởng về việc đã trải nghiêm. Luyện hội thoại tình huống xin phép ra về khi đến nhà người khác chơi.
* Đọc: Đọc hiểu nội dung bài học
* Viết: Viết câu sử dụng từ vựng ngữ pháp có liên quan đến bài học. Hiểu trình tự và cách viết chữ Hán của bài 7B
	3
	0
	0
	0
	
	- Chuẩn bị giáo trình chữ Hán Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji, NXB 3A Corporation, Japan 1999.
- Chuẩn bị giáo trình Mina No Nihongo Shokyu I. Ôn luyện bài cũ ở nhà. 

	8.1
8.2
8.3
8.4

	Vấn đề 5 : Cách nói biết/giỏi/kém/yêu/ ghét cái gì–Bài 9
* Từ vựng: từ vựng bài 9
*Chữ Hán: 4 chữ Hán theo giáo trình Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji.(Bài 8A)
* Ngữ pháp 
1. Cấu trúc N ga suki/kirai
2. Cấu trúc N ga wakaru
B. Các kỹ năng ngôn ngữ
* Nghe: Luyện nghe hiểu các nội dung của bài.
* Nói: Luyện diễn đạt bản thân biết/ giỏi/kém cái gì, yêu ghét ai đó, điều gì.
* Đọc: Đọc hiểu nội dung bài học.
* Viết: Viết câu sử dụng từ vựng ngữ pháp có liên quan đến bài học. Biết trình tự, cách viết chữ Hán bài 8A

	3
	0
	0
	0
	
	- Chuẩn bị giáo trình chữ Hán Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji, NXB 3A Corporation, Japan 1999.
- Chuẩn bị giáo trình Mina No Nihongo Shokyu I. Ôn luyện bài cũ ở nhà. 

	8.1
8.2
8.3
8.4


	Vấn đề 6: Phó từ chỉ mức độ . Cách nói nguyên nhân, quan hệ nhân quả và câu hỏi lý do, nguyên nhân.-Bài 9
A.Các kiến thức ngôn ngữ
* Từ vựng: 
Từ vựng về phó từ chỉ mức độ và các từ liên quan.
*Chữ Hán: 4 chữ Hán theo giáo trình Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji.(Bài 8B)
* Ngữ pháp 
1. Phó từ chỉ mức độ. Phân biệt các phó từ dùng với câu khẳng định và câu phủ định.
2. Sử dụng “kara” diễn tả nguyên nhân, mối quan hệ nhân quả.
3. Câu hỏi lý do, nguyên nhân
B. Các kỹ năng ngôn ngữ
* Nghe: Luyện nghe hiểu các nội dung của bài.
* Nói: luyện hội thoại nói lý do từ chối lời mời  
* Đọc: Đọc hiểu nội dung bài học
* Viết: Viết câu sử dụng từ vựng ngữ pháp có liên quan đến bài học. Biết trình tự cách viết chữ Hán bài 8B
	3
	0
	0
	0
	
	- Chuẩn bị giáo trình chữ Hán Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji, NXB 3A Corporation, Japan 1999.
- Chuẩn bị giáo trình Mina No Nihongo Shokyu I. Ôn luyện bài cũ ở nhà. 

	8.1
8.2
8.3
8.4



	Vấn đề 7: Cách nói sở hữu với động từ “aru. iru”. Cách thể hiện sự tồn tại của người/ đồ vật ở nơi chốn nào- Bài 10
A.Các kiến thức ngôn ngữ
* Từ vựng: Từ vựng bài 10
* Ngữ pháp 
1. Động từ aru, iru ( có)
2. Cấu trúc diễn tả sự tồn tại của người/vật nhấn mạnh chủ thể
3. Câu hỏi cho sự tồn tại của chủ thể.
B. Các kỹ năng ngôn ngữ
* Nghe: Luyện nghe hiểu các nội dung của bài.
* Nói: Luyện nói về sự sở hữu,  sự tồn tại của người, sự vật. Diễn tả đơn giản về quang cảnh ở phố xá, đất nước mình sinh sống.
* Đọc: Đọc hiểu nội dung bài học
* Viết: Viết câu sử dụng từ vựng ngữ pháp có liên quan đến bài học. Miêu tả đơn giản quang cảnh xung quanh mình.
	3
	0
	0
	0
	
	- Chuẩn bị giáo trình Mina No Nihongo Shokyu I. Ôn luyện bài cũ ở nhà. 

	8.1
8.2
8.3
8.4


	Vấn đề 8: Diễn đạt sự tồn tại nhấn mạnh vị trí. Diễn tả sự liệt kê mang tính chất tượng trưng-Bài 10
A. Các kiến thức ngôn ngữ
*Chữ Hán: 5 chữ Hán theo giáo trình Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji.(Bài 9A)
B. Các kỹ năng ngôn ngữ
* Ngữ pháp :
1. Cấu trúc chỉ sự tồn tại nhấn mạnh vị trí 
2. Dùng trợ từ “No” kết hợp danh từ và từ chỉ vị trí để chỉ tương quan vị trí.
3. Sử dụng “ya” nối 2 danh từ để liệt kê danh từ tượng trưng 
B. Các kỹ năng ngôn ngữ
* Nghe: Luyện nghe hiểu các nội dung của bài.
* Nói: luyện hội thoại hỏi về địa điểm, hỏi về sự tồn tại của  đồ vật khi mua sắm.
* Đọc: Đọc hiểu nội dung bài học
* Viết: Viết câu sử dụng từ vựng ngữ pháp có liên quan đến bài học. Biết trình tự, cách viết của chữ Hán đã học.
	3
	0
	0
	0
	
	- Chuẩn bị giáo trình chữ Hán Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji, NXB 3A Corporation, Japan 1999.
- Chuẩn bị giáo trình Mina No Nihongo Shokyu I. Ôn luyện bài cũ ở nhà. 

	8.1
8.2
8.3
8.4


	Kiểm tra tiến bộ 1
Kiểm tra kiến thức đã học (từ vựng+chữ hán+ ngữ pháp các bài đã học)
	0
	0
	1
	0
	
	Sinh viên ôn tập trước ở nhà, làm bài kiểm tra
	

	Vấn đề 9: Số đếm trong tiếng Nhật. –Bài 11
A.Các kiến thức ngôn ngữ
* Từ vựng: bài 11
* Ngữ pháp 
1. Số đếm  (cho hoa quả, vật mỏng, người, lần…)
B. Các kỹ năng ngôn ngữ
* Nghe: Luyện nghe hiểu các nội dung của bài.
* Nói: Biết sử dụng đúng từ khi đếm đồ vật có hình dạng khác nhau trong tiếng Nhật 
* Đọc: Đọc hiểu nội dung bài học
* Viết: Viết câu sử dụng từ vựng ngữ pháp có liên quan đến bài học. 
	3
	0
	0
	0
	
	- Chuẩn bị giáo trình Mina No Nihongo Shokyu I. Ôn luyện bài cũ ở nhà. 

	8.1
8.2
8.3
8.4


	Vấn đề 10: Cách nói khi gửi bưu kiện, thư từ vật phẩm tại bưu điện. Câu hỏi về lượng thời gian “donogurai”- Bài 11
A.Các kiến thức ngôn ngữ
* Chữ Hán: 5 chữ Hán theo giáo trình Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji.(Bài 9B)
* Ngữ pháp 
1. Câu hỏi về lượng thời gian
2. Sử dụng từ dake
C. Các kỹ năng ngôn ngữ
* Nghe: Luyện nghe hiểu các nội dung của bài.
* Nói: luyện cách nói về lượng thời gian và hội thoại tại bưu điện.
* Đọc: Đọc hiểu nội dung bài học
* Viết: Viết câu sử dụng từ vựng ngữ pháp có liên quan đến bài học. 
	3
	0
	0
	0
	
	- Chuẩn bị giáo trình chữ Hán Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji, NXB 3A Corporation, Japan 1999.
- Chuẩn bị giáo trình Mina No Nihongo Shokyu I. Ôn luyện bài cũ ở nhà. 

	8.1
8.2
8.3
8.4


	Vấn đề 11: Thì của câu kết thúc bởi tính từ đuôi na và tính từ đuôi i-. Cách diễn đạt đơn giản về cảm tưởng, ấn tượng về việc xảy ra trong quá khứ. - Bài 12
A.Các kiến thức ngôn ngữ
* Từ vựng: bài 12
* Ngữ pháp 
1. Thì câu kết thúc bởi tính từ đuôi i
2. Thì câu kết thúc bởi tính từ đuôi na
B. Các kỹ năng ngôn ngữ
* Nghe: Luyện nghe hiểu các nội dung của bài.
* Nói: luyện nói mẫu câu diễn đạt cảm tưởng, ấn tượng bản thân về sự việc trong quá khứ.  
* Đọc: Đọc hiểu nội dung bài học
* Viết: Viết câu sử dụng từ vựng ngữ pháp có liên quan đến bài học.
	3
	0
	0
	0
	
	- Chuẩn bị giáo trình Mina No Nihongo Shokyu I. Ôn luyện bài cũ ở nhà. 

	8.1
8.2
8.3
8.4


	Vấn đề 12: Cách nói so sánh hơn kém, so sánh cao nhất-Bài 12
A. Các kiến thức ngôn ngữ
* Chữ Hán:  5 chữ Hán theo giáo trình Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji.(Bài 10A)
* Ngữ pháp 
1. Cấu trúc so sánh hơn kém  sử dụng Yori 
2. Cấu trúc  hỏi và so sánh hơn kém 
3. Cấu trúc so sánh cao nhất
B. Các kỹ năng ngôn ngữ
* Nghe: Luyện nghe hiểu các nội dung của bài.
* Nói: luyện nói mẫu câu diễn đạt so sánh hơn kém, so sánh cao nhất.
* Đọc: Đọc hiểu nội dung bài học
* Viết: Viết câu sử dụng từ vựng ngữ pháp có liên quan đến bài học. Biết cách viết chữ Hán bài 10A.
	3
	0
	0
	6
	
	- Chuẩn bị giáo trình chữ Hán Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji, NXB 3A Corporation, Japan 1999.
- Chuẩn bị giáo trình Mina No Nihongo Shokyu I. Ôn luyện bài cũ ở nhà. 

	8.1
8.2
8.3
8.4


	Vấn đề 13: Thể hiện mong muốn cái gì, mong muốn làm gì.-Bài 13
A.Các kiến thức ngôn ngữ
 * Từ vựng: Giới thiệu hệ thống từ vựng liên quan đến chủ đề bài học (bài 13)
* Ngữ pháp 
1. Cấu trúc Hoshii
2. Cấu trúc Vtai.
B. Các kỹ năng ngôn ngữ
* Nghe: Luyện nghe hiểu các nội dung của bài.
* Nói: luyện nói mẫu câu diễn đạt mong muốn cái gì, mong muốn làm gì.
* Đọc: Đọc hiểu nội dung bài học
* Viết: Viết câu sử dụng từ vựng ngữ pháp có liên quan đến bài học
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	- Chuẩn bị giáo trình Mina No Nihongo Shokyu I. Ôn luyện bài cũ ở nhà. 
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	Vấn đề 14: Truyền đạt mục đích của hành động. Cách nói về tặng quà khi đi chơi ở đâu về.- Bài 13
A. Các kiến thức ngôn ngữ
* Chữ Hán:  5 chữ Hán theo giáo trình Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji.(Bài 10B)
* Ngữ pháp 
1. Cấu trúc diễn đạt đi đâu đề làm gì
2. Cấu trúc dokoka, nanika
B. Các kỹ năng ngôn ngữ
* Nghe: Luyện nghe hiểu các nội dung của bài.
* Nói: luyện hội thoại về tặng quà khi đi chơi xa về 
* Đọc: Đọc hiểu nội dung bài học
* Viết: Viết câu sử dụng từ vựng ngữ pháp có liên quan đến bài học. Biết cách viết chữ Hán bài 10B
	
	
	
	
	
	- Chuẩn bị giáo trình chữ Hán Mina  No Nihongo Shokyu I  Kanji, NXB 3A Corporation, Japan 1999.
- Chuẩn bị giáo trình Mina No Nihongo Shokyu I. Ôn luyện bài cũ ở nhà. 
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	Kiểm tra tiến bộ 2:  

Sinh viên làm bài thi nghe và vấn đáp.
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	Tổng 
	42
	0
	3
	0
	
	
	



14.  Nội dung các bài thí nghiệm (thực hành, tiểu luận, bài tập lớn):
15. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
15.1 .Nhiệm vụ của sinh viên
Dự lớp: 
-  Để được dự thi sinh viên phải tham dự ít nhất 70% thời gian của môn học, tích cực tham gia vào bài giảng.
Thái độ : 
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học.
- Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì.
- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, làm việc và nộp bài đúng hạn;
- Tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử;
Khác
- Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách, đọc thêm các tài liệu trên mạng internet ...;
- Phát huy tối đa khả năng sáng tạo khi thực hiện các hoạt động trên lớp cũng như ở nhà;
- Chia sẻ thông tin với bạn bè và với giáo viên;
- Chủ động đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình;
- Thiết lập được một hệ thống các học liệu liên quan phục vụ cho việc học tập của bản thân đối với môn học.
15.2. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ: tính bằng trung bình cộng các bài kiểm tra, trọng số 30%
Bài kiểm tra : Đọc Viết
 Hết Bài 10
 Hình thức kiểm tra: Tự luận kết hợp trắc nghiệm
 Thời gian làm bài: 50 phút
 Thang điểm: 10
Bài kiểm tra 2: Nghe Nói
 Sau Bài: 13
 Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm, vấn đáp 
 Thời gian làm bài: 100 phút. Trong đó, Thời gian thi nghe hiểu: 15-25 phút, thời gian thi khẩu ngữ: 3-5phút/SV.
 Thang điểm: 10
15.3. Thi cuối kỳ: Chiếm tỷ trọng 70%:
Hình thức: Tự luận kết hợp trắc nghiệm
Thời gian: 100-120 phút
Thang điểm: 10 
Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2018
	       

Chủ tịch hội đồng nghiệm thu                   Trưởng khoa





                                                               ThS. Hoàng Thị Kim Oanh
	

    Đại diện nhóm biên soạn
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